	TRƯỜNG THCS THANH XUÂN TRUNG
NĂM HỌC 2019 – 2020
	


THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HỌC TRỰC TUYẾN
(Thời gian từ thứ 2 ngày 24 tháng 2 đến thứ 7 ngày 29 tháng 2)

	Thứ
	Thời gian
	Lớp
	Môn dạy
	GV dạy trực tuyến
	Nội dung dạy trực tuyến
	Yêu cầu và nội dung cần chuẩn bị trong buổi học
	ID

	
	
	
	
	
	
	
	

	Hai
(24/2)

	16h-  17h
	6A1
	Vật lý
	Phạm Thanh Minh
	Chủ đề 1: Phép đo các đại lượng vật lí.
	HS ôn lại lý thuyết bài đo độ dài, thể tích và khối lượng.
HS làm C1 trang 12, C4 trang 17, C9 trang 19 SGK
	682 954 931

	
	14h30
	6A3
	Tiếng Anh
	Lê Minh Nguyệt
	Chữa tiếp PRACTICE TEST 1
	Hoàn thiện phiếu tuần (3/2-9/2)
HS có mặt lúc 14h20p
	139-994-721

	
	8h3– 9h30
	6A4
	Vật lý
	
	Chủ đề 1: Đo các đại lượng vật lý.
	HS hoàn thành phiếu bài tập số 1
	301 638 238

	
	
16h– 17h
	
6A4
	Anh
	Lê Minh Nguyệt
	
Practice Test 1

	Có mặt trước 10 phút
HS ôn tập
	613 057 156


	
	14h30- 15h45
	6A6
	Anh
	Lê Thị Hiền
	Hướng dẫn hs chữa phiếu bài Unit 7
	- Hs Có mặt trước 10 phút   (14h20 có mặt)
- Hs in và làm trước phiếu bài Unit 7
	165 716 049

	
	9h - 10h
	6A7
	Văn
	Trần Thị Thanh Trang
	Chữa phiếu học tập số 2
	- Chuẩn bị phiếu bài tập số 2, hoàn thiện bài làm phiếu học tập số 1
-  Ôn tập văn bản: Sông nước Cà Mau, Phó từ, So sánh
	145 – 798 - 791

	
	15 -16h
	6A7
	Anh
	Nguyễn Thủy Tiên
	Chữa phiếu học tập trên web nhà trường
	Hoàn thiện phiếu học tập, in đầy đủ phiếu.
	719 - 847- 833

	
	10h 30 -11h30
	7A1
	Anh
	Lê Thị Hiền
	Chữa tiếp bài
	HS có mặt trước 10 phút. Hoàn thành bài tập trước khi học.
	181 371 108

	Hai
(24/2)



































Hai
(24/2)

	9h -10h
	7A2
	Anh
	Lê Minh Nguyệt
	PRACTICE TEST 1
	HS hoàn thành phiếu học tập số 1
	766 356 399

	
	10h3– 11h30
	7A2
	Lý
	Phạm Thanh Minh
	Chủ đề 1: Phép đo các đại lượng vật lý
	HS hoàn thành phiếu học tập số 1
	332 904 080

	
	
9h – 10h
	
7A3
	Vật lí
	
	
Chủ đề 1: Gương phẳng – Định luật phản xạ ánh sáng (tiếp theo)
	- HS có mặt trước 10 phút (8h50 có mặt)
- HS làm các bài tập phần tự luận của chủ đề 1. HS chụp ảnh phần bài làm của mình và gửi vào email: viennhu1984@gmail.com cho GV trước tiết dạy ít nhất là 1 tiếng.
	480-087-139

	
	14h –
14h40
	7A3
	Anh
	Đỗ Thùy Linh
	Chữa bài tập Tết + Speaking
	- HS có mặt trước 10 phút (13h50 có mặt)
- HS làm bài và ghi chép bài đầy đủ.
	759 821 947

	
	
9h – 9h40
	7A4
	Anh
	Đỗ Thùy Linh
	
Chữa bài tập Tết + speaking
	- HS có mặt trước 10 phút (8h50 có mặt)
- HS làm bài , ghi chép đầy đủ
	101 818 222

	
	10h30-11h30
	7A4
	Vật lí
	Phạm Thanh Minh
	
Chủ đề 1: Gương phẳng - Định luật phản xạ ánh sáng
(tiếp theo)



	- HS có mặt trước 10 phút (10h20 có mặt)
- HS làm các bài tập phần tự luận của chủ đề 1. HS chụp ảnh phần bài làm của mình và gửi vào email: viennhu1984@gmail.com cho GV trước tiết dạy ít nhất là 1 tiếng.
	771-678-857

	
	
10h – 11h
	8A1
	Tiếng Anh
	Nguyễn Thủy Tiên
	
Chữa phiếu bài tập
( Từ ngày 3/2 – 8/2)

	- Hs hoàn thành phiếu học tập (Từ ngày 3/2/2020 – 8/2/2020).
- Hs có mặt lúc 9h50

	765-925-121

	
	10h-10h40
	9A
	Toán
	Nguyễn Hoài Sơn
	Chữa đề số 9 (Bài hình)
	Làm đầy đủ bài 4 đề 9
Ôn lại quan hệ góc với đường tròn, pp c/m tứ giác nội tiếp, c/m đẳng thức hình học, c/m 3 điểm thẳng hàng. Tính chu vi diện tích của hình tròn.
	864-449-120

	
	15h-16h
	9A
	Văn
	Lê Phương Hà
	Ôn tập văn bản “Mùa xuân nho nhỏ” (tiếp theo)
	Hoàn thành PHT số 2
	222-575-549

	Ba (25/2)

























Ba (25/2)
	15h - 16h
	6A1
	Văn
	Lê Thị Sai
	Củng cố văn bản Sông nước Cà Mau
	- HS có mặt trước 10 phút (14h50 có mặt)
- Xem kỹ nội dung bài Sông nước Cà Mau
	160 574 982

	
	8h30-9h30
	6A2
	Ngữ Văn
	Trần Thị Thanh Trang
	Chữa phiếu học tập số 2
	· Hoàn thiện phiếu học tập số 2
· Xem lại kiến thức văn bản: Sông nước Cà Mau, Phó từ, So sánh.
	259- 468-869

	
	10h30 – 11h30
	6A2
	Vật lý
	Phạm Thanh Minh
	Chủ đề 2: Lực, trọng lực. Mối quan hệ giữa khối lượng và trọng lượng
	- HS làm phiếu bài tập chủ đề 2
- HS ôn lại nội dung các bài học trong chủ đề: lực, hai lực cân bằng, trọng lượng, công thức P = 10.m; m = P/10
HS có mặt lúc 10h20
	428-987-788

	
	9h
	6A3
	Vật Lý
	Phạm Thanh Minh
	Chủ đề 2: Lực – Hai lực cân bằng – Các kết quả tác dụng của lực – Lực đàn hồi
	HS làm phiếu bài tập chủ đề 2
HS ôn lại nội dung các bài học trong chủ đề: lực, hai lực cân bằng, các kết quả tác dụng của lực, lực đàn hồi
	731-160-599

	
	14h30 – 15h15
	6A6
	Toán
	Trần Bảo Ngân
	Chữa Phiếu bài tập số 2

	- Hs Có mặt trước 10 phút   (14h20 có mặt)
- HS chuẩn bị phiếu bài và làm bài trước giờ học. Chuẩn bị vở ghi, vở nháp, bút viết
	503 827 442


	
	16h – 17h
	6A7
	Toán
	Trần Bảo Ngân
	Chữa phiếu bài tập số 2

	Hoàn thiện phiếu học tập, in đầy đủ phiếu, vở ghi, bút,...
	940 - 036- 984

	
	15h – 16h
	6A8
	Văn
	Lê Thị Thu Hà
	Chữa phiếu bài tập
	- Hs Có mặt trước 10 phút
(14h50 có mặt)
HS chuẩn bị phiếu bài tập số 2
	697 355 906

	
	14h -15h
	7A1
	Văn
	Nguyễn Thị Thương
	Tiếng Việt
	HS có mặt trước 10 phút. Hoàn thành bài tập trước khi học.
	402905421

	
	14h – 15h
	7A2
	Văn
	Lê Phương Hà
	Ôn tập tiếng Việt và viết đoạn văn nghị luận
	HS hoàn thành phiếu học tập tuần 1
	367 274 092

	
	15h30 – 14h30
	7A2
	Toán
	Đoàn Thu Huyền
	Ôn tập Hình học (tiếp theo)
	HS hoàn thành phiếu học tập tuần 3 (bài 1, 2c-d Hình học)
	147 497 624

	
	8h - 9h
	7A3
	Toán
	Lê Tiến Hải
	Ôn tập hình học chương 2 - Buổi 2
	- HS có mặt trước 10 phút (7h50 có mặt)
- HS ôn lý thuyết hình chương 2, làm bài tập 1 đến 4 (phiếu học tập 1 tuần trước),
	695-011-893

	
	15h00 –
16h00
	7A3
	Văn
	Nguyễn Thị Thương
	Chữa phiếu học tập Tiếng Việt: từ BT3 đến BT8. Ôn tập văn nghị luận: khái niệm luận điểm, luận cứ, lập luận.
	- HS có mặt trước 10 phút (14h50 có mặt)
- HS hoàn thành bài tập trước buổi học.
	189079721

	
	
15h30 – 16h30
	
7A4
	Văn
	Lê Phương Hà
	Ôn tập Tiếng Việt và đoạn văn nghị luận
	- HS có mặt trước 10 phút (15h20 có mặt)
- HS hoàn thành phiếu học tập tuần 2.
	
414544915


	
	
9h -10h
	
8A1
	Toán
	Nguyễn Hoài Sơn
	
Chữa phiếu bài tập
( Từ ngày 24/2 – 29/2)

	- Hs hoàn thành các bài tập phần đại số trong phiếu bài tập
- Hs có mặt  lúc 8h50
	
576-306-988

	
	14h30 – 15h30
	8A2
	Anh
	Lê Thị Hiền
	Test for Unit 7
	Có mặt trước 10 phút
(14h20 có mặt)
	
637 137 049

	
	10h30-11h10

	9A
	Toán
	Nguyễn Hoài Sơn
	Chữa đề thi thử
	Làm đầy đủ bài tập dề thi thử
	136-150-248

	
	14h-14h40

	9A
	Anh
	Đỗ Thùy Linh
	Chữa đề số 3
	Làm bài đầy đủ, ghi chép đầy đủ
	979 121 723

	Thứ 4 (26/2)
	15h - 16h
	6A1
	Văn
	Lê Thị Sai
	Ôn tập Tiếng Việt
	- HS có mặt trước 10 phút (14h50 có mặt)

	819 552 195

	
	9h - 10h
	6A2
	Toán
	Đoàn Thu Huyền
	Chủ đề 2: Một số dạng BT mở rộng, nâng cao trong chương II - Số Nguyên
	- Hoàn thành các bài trong dạng 3, 4,5 trong phiếu học tập số 1 (Đã gửi từ ngày 17/2)
	211 345 082

	
	16h - 17h
	6A2
	Tiếng Anh
	Lê Thị Hiền
	Hướng dẫn hs chữa phiếu bài tập Unit 7
	- HS chuẩn bị Unit 7 (đã gửi ngày 23/02)
	270 613 534

	
	9h00
	6A3
	Tiếng Anh
	Lê Minh Nguyệt
	Chữa PRACTICE TEST 2 và bài nghe ở PRACTICE TEST 5
	Hoàn thiện phiếu tuần(3/2-9/2) và tuần 17/2-22/2
HS có mặt lúc 8h50p
	449 889 812

	
	15h
	6A3
	Tóan
	Tô Thu Huyền
	Chữa tiếp phiếu bài tập ôn tập chương 2 số nguyên
	HS hoàn thiện dạng 2 và dạng 3 phiếu học tập
HS có mặt lúc 14h50p
	406-879-304

	
	10h30 – 11h30
	6A4
	Anh
	Lê Minh Nguyệt
	Practice Test 2
	HS ôn tập
Có mặt trước 10 phút

	459062339

	Thứ 4 (26/2)
	14h30-15h30
	6A4
	Văn
	Phạm Ngọc Anh
	Ôn tập văn bản : “Sông nướ Cà Mau”


	HS ôn tập
Có mặt trước 10 phút

	768-655-083

	
	9h – 10h
	6A5
	Anh
	Nguyễn Thủy Tiên
	Chữa phiếu bài tập trên web nhà trường
	- Hs có mặt trước 10 phút (8h50 có mặt)
Học sinh làm đầy đủ phiếu bài tập
	103-908-619

	
	15h – 16h
	6A5
	Văn
	Lê Thu Hà
	Chữa phiếu bài tập số 1
	- Hs có mặt trước 10 phút
(14h50 có mặt)
HS ôn tập văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” và văn miêu tả.
	197-221-308

	
	14h30 – 15h15
	6A6
	Anh
	Lê Thị Hiền
	Hướng dẫn hs chữa phiếu bài Unit 8
	- Hs Có mặt trước 10 phút   (14h20 có mặt)
- Hs in và làm trước phiếu bài Unit 8
	704082993

	
	16h- 16h45
	6A6
	Văn
	Lê Thu Hà
	Chữa phiếu bài tập số 2
( Từ ngày 17/2-22/2)
	Hs ôn tập văn bản “ Sông nước Cà Mau”, phép tu từ so sánh, phó từ, lập dàn ý bài văn miêu tả về một bãi biển.
Hs có mặt trước 10 phút
	961-252-266

	
	14h30p – 15h30p
	6A7
	Văn
	Trần Thanh Trang
	Chữa phiếu học tập số 3
	- Chuẩn bị phiếu bài tập số 3, hoàn thiện bài làm phiếu học tập số 2
-  Ôn tập văn bản: Sông nước Cà Mau, Phó từ, So sánh
	391 - 556 - 485

	
	15h  - 16h
	7A1
	Văn
	Nguyễn Thị Thương
	Tập làm Văn
	HS có mặt trước 10 phút. Hoàn thành bài tập trước khi học.
	558157502

	
	20h – 21h
	7A1
	Toán
	Triệu Phương Trâm
	Ôn tập tiếp phần Hình học trong đề cương tuần từ 17/2 đến 23/2/2020
	HS có mặt trước 10 phút. Hoàn thành bài tập trước khi học.
	893-774-930

	Thứ 4 (26/2)
	19h30 – 20h30
	7A2
	Anh
	Lê Minh Nguyệt
	PRACTICE TEST 2
	HS hoàn thành phiếu học tập số 2
	ID: 276 459 836

	
	

10h30 – 11h30
	7A3
	Vật lý
	Lê Minh Hằng
	
Chủ đề 2: Phản xạ âm – Tiếng vang
	- HS có mặt trước 10 phút (10h20 có mặt)
- HS ôn lại phần kiến thức của chương Âm học.
HS làm bài tập của chủ đề 2.
	
Meeting  ID: 886-017-954

	
	14h –
14h40
	7A3
	Anh
	Đỗ Thùy Linh
	Chữa bài tập Tết + Writing
	- HS có mặt trước 10 phút (13h50 có mặt)
- HS làm bài và ghi chép bài đầy đủ.
	Meeting  ID: 635180903

	
	9h – 10h
	7A4
	Vật lý
	Phạm Thanh Minh
	Chủ đề 2: Phản xạ âm – Tiếng vang
	- HS có mặt trước 10 phút
(8h50 có mặt)
- HS ôn lại phần kiến thức của chương Âm học.
HS làm bài tập của chủ đề 2.
	
Meeting ID: 327-369-018

	
	

10h – 11h
	

7A4
	Toán
	Nguyễn Hoài Sơn
	

Chữa phiếu bài tập
	- HS có mặt trước 10 phút
(9h50 có mặt)
-  HS hoàn thành hết  phiếu Bài tập đã phát.
	

Meeting ID: 844135211

	
	
9h – 10h
	
8A1
	Hóa
	Trần Phương Hảo
	Chủ đề 2:
Oxi – Không Khí
( Tiếp theo)
	- Hs hoàn thành phiếu học tập số 1 và số 2 (Từ ngày 17/2/2020 – 22/2/2020).
- Hs có mặt lúc 8h50

	
578-539-765

	
	14h – 15h
	8A2
	Hóa
	Trần Phương Hảo
	Chủ để: Oxi – Không khí (tiết 2)
HS hoàn thành phiếu HT số 1 và 2
(từ ngày 17 đến 22/2/2020)
	Có mặt trước 10 phút
(13h50 có mặt)
	511 854 418

	Thứ 4 (26/2)
	15h30 -16h30
	8A2
	Toán
	Triệu Phương Trâm
	Học đại số. HS hoàn thành PHT
(từ 24 đến 1/3/2020)
	Có mặt trước 10 phút
(15h20 có mặt)
	377 158 713

	
	9h-9h40
	9A
	Anh
	Đỗ Thùy Linh
	Chữa đề số 4
	Làm bài đầy đủ, ghi chép đầy đủ
	266 223 715

	
	14h30-15h30
	9A
	Văn
	Lê Phương Hà
	Ôn tập văn bản “Viếng lăng Bác”
	Hoàn thành PHT số 3
	414-309-226

	Thứ 5 (27/2)
	15h - 16h
	6A1
	Toán
	Lê Tiến Hải
	Chữa đề 1 - Phiếu học tập số 2 (tuần 24/2 - 29/2)
	- Hs Có mặt trước 10 phút
(9h50 có mặt)
- HS làm trước đề số 1- Phiếu học tập số 2
	772-856-553

	
	15h-16h
	6A2
	Ngữ Văn
	Trần Thanh Trang
	Chữa phiếu bài tập số 3
	· Hoàn thiện phiếu học tập số 3
Xem lại kiến thức văn bản: Sông nước Cà Mau, Phó từ, So sánh.
	564-716-089

	
	14h00 – 15h00
	6A4
	Toán
	Triệu Phương Trâm
	Ôn tập phiếu bài tập số 2 tuần
từ 24/2->1/3
	HS ôn tập
Có mặt trước 10 phút

	209357407


	
	10h -11h
	6A5
	Toán
	Lê Tiến Hải
	Chữa đề 1 - Phiếu học tập số 2 (tuần 24/2 - 29/2)
	- Hs Có mặt trước 10 phút
(9h50 có mặt)
- HS làm trước đề số 1- Phiếu học tập số 2
	878-838-481

	
	14h30 – 15h15
	6A6
	Toán
	Trần Bảo Ngân
	Chữa Đề kiểm tra số 1

	- Hs Có mặt trước 10 phút  (14h20 có mặt)
- HS chuẩn bị phiếu bài và làm bài trước giờ học. Chuẩn bị vở ghi, vở nháp, bút viết
	657429269

	
	16h - 17h
	6A7
	Toán
	Trần Bảo Ngân
	Chữa đề kiểm tra số 1
	HS chuẩn bị phiếu bài và làm bài trước giờ học. Chuẩn bị vở ghi, vở nháp, bút viết
	637 - 948 - 916

	Thứ 5 (27/2)
	15h – 16h
	6A8
	Văn
	Lê Thu Hà
	Chữa phiếu bài tập
	- Hs Có mặt trước 10 phút
(14h50 có mặt)
	623 628 574

	
	20h – 21h
	6A8
	Lý
	Phạm Thanh Minh
	Chủ đề 2: Lực. Hai lực cân bằng. Các kết quả tác dụng của lực. Lực đàn hồi.
	Hs Có mặt trước 10 phút (19h50 có mặt)
HS hoàn thành phiếu bài tập số 2.
	866247677

	
	20h - 21h
	7A1
	Anh
	Lê Minh Nguyệt
	Practice 2, viết đoạn
	HS có mặt trước 10 phút. Hoàn thành bài tập trước khi học.
	994464688

	
	14h – 15h
	7A2
	Văn
	Lê Phương Hà
	Ôn tập tiếng Việt và viết đoạn văn nghị luận
	HS hoàn thành phiếu học tập tuần 3
	ID: 450 843 085

	
	15h30 – 14h30
	7A2
	Toán
	Đoàn Thu Huyền
	Ôn tập Hình học (tiếp theo)
	HS hoàn thành phiếu học tập tuần 3 (bài 3 Hình học)
	ID: 230 309 168

	
	15h00 –
16h00
	7A3
	Văn
	Nguyễn Thị Thương
	Chữa phiếu học tập số 2, tuần 3 đăng website nhà trường từ ngày 17/2-22/2.
	- HS có mặt trước 10 phút (14h50 có mặt)
- HS hoàn thành bài tập trước buổi học.
	Meeting  ID: 219098601

	
	
14h – 14h40
	7A4
	Anh
	Đỗ Thùy Linh
	
Chữa bài tập Tết+ writing
	- HS có mặt trước 10 phút (13h50 có mặt)
- HS làm bài , ghi chép đầy đủ
	
Meeting  ID: 848 191 703

	
	
15h30 – 16h30

	7A4
	Văn
	Lê Phương Hà
	
Ôn tập Tiếng Việt và đoạn văn nghị luận ( tiếp)
	- HS có mặt trước 10 phút (15h20 có mặt)
- HS hoàn thành phiếu học tập tuần 3.
	
Meeting  ID: 213102057

	
	

15h – 16h
	

8A1
	Văn
	Đỗ Thu Hiền
	
Chữa phiếu bài tập
số 2
( Từ ngày 17/2 – 22/2)

	- Hs ôn tập lại văn bản “ Khi con tu hú”. Lập dàn ý bài văn thuyết minh về một loài hoa ngày tết.
- Hs có mặt lúc 14h50.

	
695-953-455

	Thứ 5 (27/2)
	14h30 – 15h30
	8A2
	Anh
	Lê Thị Hiền
	Test for Unit 7
	Có mặt trước 10 phút
(14h20 có mặt)
	868 224 278

	
	16h -17h
	8A2
	Văn
	Phạm Thị Ngọc Anh
	Ôn tập văn bản: Khi con tu hú
Hoàn thành phiếu bài số 2
	Có mặt trước 10 phút
(15h50 có mặt)
	579 903 649

	Thứ 6 (28/2)
	9h-10h
	6A2
	Toán
	Đoàn Thu Huyền
	Chủ đề 3: Hướng dẫn giải đề tự luyện và tư học cách chấm điểm
	- Hoàn thành hai đề trong phiếu học tập số 2 (Đã gửi từ ngày 17/2)
	551 280 301

	
	14h30
	6A2
	Tiếng Anh
	Lê Thị Hiền
	Hd hs Chữa phiếu bài tập Unit 8
	- HS chuẩn bị Unit 8 (đã gửi ngày 23/02)
	612 624 625

	
	9h
	6A3
	Toán
	Tô Thu Huyền
	Chữa đề 1 và đề 2 phiếu học tập
	HS hoàn thiện đề 1 và đề 2 phiếu học tập
HS có mặt lúc 8h50p
	869-944-757

	
	10h30
	6A3
	Văn
	Trần Thanh Trang
	Chữa phiếu học tập số 3
	· Hoàn thiện phiếu học tập số 3
Xem lại kiến thức văn bản: Sông nước Cà Mau, Phó từ, So sánh.
HS có mặt lúc 10h20
	172- 363- 435

	
	15h
	6A3
	Vật Lý
	Phạm Thanh Minh
	Chủ đề 3: Trọng lượng – Mối quan hệ giữa trọng lượng và khối lượng – Khối lượng riêng – Trọng lượng riêng.
	HS làm phiếu bài tập chủ đề 3
HS ôn lại nội dung các bài học trong chủ đề: trọng lượng, KLR, TLR. Công thức: P = 10.m; m = P/10; D = m/V, m =D.V; V=m/D; d=P/V; P = d.V; V=P/d.
HS có mặt lúc 14h50p
	823-883-158

	
	14h00 – 15h00
	6A4

	Văn
	Phạm Ngọc Anh
	
Ôn tập phiếu học tâp số 3 tuần
từ 24/2->1/3


	HS ôn tập
Có mặt trước 10 phút

	724-941-852

	Thứ 6 (28/2)
	15h – 16h
	6A5
	Văn
	Lê Thu Hà
	Chữa phiếu bài tập số 2
	- Hs có mặt trước 10 phút
(14h50 có mặt)
HS ôn tập văn bản “Sông nước Cà Mau”, phó từ và biện pháp so sánh
	150-802-292

	
	16h30 – 17h30
	6A5
	Lý
	Phạm Thanh Minh
	Chủ đề 2: Hai lực cân bằng. Các kết quả tác dụng của lực. Lực đàn hồi
	HS hoàn thành phiếu BT số 2
	954 839 306

	
	14h30 – 15h15
	6A6
	Văn
	Đỗ Thu Hiền
	Chữa phiếu bài tập số 3
	Hoàn thành phiếu bài tập số 3.
Hs có mặt trước 10 phút (14h20 có mặt)
	590-911-558

	
	16h - 16h46
	6A6
	Lý
	Lê Minh Hằng
	Chữa Phiếu bài tập số 2

	- HS in và hoàn thành phiếu bài tập số 2.
- HS Có mặt trước 10 phút
	494213716

	
	16h – 17h
	6A8
	Tiếng Anh
	Lê Thị Hiền
	Hướng dẫn HS chữa phiếu bài tập Unit 8
	- HS Có mặt trước 10 phút
(15h50 có mặt)
HS in phiếu và chuẩn bị bài theo phiếu bài tập đã gửi.
	756 255 327

	
	9h – 10h
	7A1
	Toán
	Triệu Phương Trâm
	Ôn tập tiếp phần Hình học trong đề cương tuần từ 17/2 đến 23/2/2020
	HS có mặt trước 10 phút. Hoàn thành bài tập trước khi học.
	153-193-499

	
	14h30 – 15h30
	7A2
	Lý
	Lê Minh Hằng
	Chủ đề 2: Môi trường truyền âm. Phản xạ âm – Tiếng vang
	HS hoàn thành phiếu học tập số 2
	ID 500833338

	
	8h - 9h
	7A3
	Toán
	Lê Tiến Hải
	Ôn tập hình học chương 2 - Buổi 3
	- HS có mặt trước 10 phút (7h50 có mặt)
- HS ôn lý thuyết hình chương 2, làm bài tập 1 đến 4 (phiếu học tập 1 tuần trước),
	Meeting  ID: 804-133-934

	Thứ 6 (28/2)
	
10h30-11h30
	

7A4
	Toán
	Nguyễn Hoài Sơn
	

Chữa phiếu bài tập
	- HS có mặt trước 10 phút (10h20 có mặt)
- HS hoàn thành hết  phiếu Bài tập đã phát.
	

Meeting  ID: 121962154

	
	9h – 10h
	8A1
	Toán
	Nguyễn Hoài Sơn
	
Chữa phiếu bài tập
( Từ ngày 24/2 – 29/2)

	- Hs hoàn thành các bài tập phần hình học trong phiếu bài tập.
- Hs có mặt  lúc 8h50.

	696-868-570

	
	9h -10h
	8A2
	Toán
	Triệu Phương Trâm
	HS hoàn thành PHT
(từ 24 đến 1/3/2020)
	Có mặt trước 10 phút
(8h50 có mặt)
	502 099 195

	
	10h30 – 11h30
	8A2
	Vật lý
	Phạm Thanh Minh
	Chủ đề 2: Lực đẩy Acsimet. Sự nổi
HS ôn lại lý thuyết bài lực đẩy Acsimet, sự nổi. Làm bài tập trong PBT được giao.
	Có mặt trước 10 phút
(10h20 có mặt)
	
543 114 969

	
	9h-10h
	9A
	Lý
	Phạm Thanh Minh
	Chủ đề 2: Sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố.Công thức tính điện trở.
	HS ôn lại lý thuyết bài sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn. Làm các bài tập trong sách giáo khoa của các bài học này.
Làm bài tập trong phiếu bài tập được giao.
	170-100-064

	
	15h-16h
	9A
	Hóa
	Trần Phương Hảo
	Chữa: Phiếu học tập số 1 và số 2
	Yêu cầu các con hoàn thành phiếu BT trước giờ học
	585 967 156

	Thứ 7 (29/2)
	8h - 9h
	6A1
	Toán
	Lê Tiến Hải
	Chữa đề 2 - Phiếu học tập số 2 (tuần 24/2 - 29/2)
	- Hs Có mặt trước 10 phút
(9h50 có mặt)
- HS làm trước đề số 2- Phiếu học tập số 2
	
280-606-529

	
	9h
	6A3
	Vật Lý
	Phạm Thanh Minh
	Chủ đề 4: Máy cơ đơn giản
	HS làm phiếu bài tập chủ đề 4
HS ôn lại nội dung các bài học trong chủ đề: mặt phẳng nghiêng, đòn bẩy, ròng rọc.
HS có mặt lúc 8h50p
	595-374-129

	
	15h
	6A3
	Toán
	Tô Thu Huyền
	Ôn tập hình học
	HS hoàn thiện phiếu ôn tập hình học
HS có mặt lúc 14h50p
	300-042-066

	
	9h00-10h00
	6A4
	Toán
	Triệu Phương Trâm
	Ôn tập phiếu bài tập số 2 tuần
từ 24/2->1/3
	HS ôn tập
Có mặt trước 10 phút
	371 411 720


	
	15h00-16h00
	6A4
	Lý
	Phạm Thanh Minh
	Chủ đề 2: Lực. Hai lực cân bằng. Các kết quả tác dụng của lực. Lực đàn hồi.
	HS hoàn thành phiếu bài tập số 1
	855 470 337

	
	10 -11h
	6A5
	Toán
	Lê Tiến Hải
	Chữa đề 2 - Phiếu học tập số 2 (tuần 24/2 - 29/2)
	- Hs Có mặt trước 10 phút
(9h50 có mặt)
- HS làm trước đề số 2- Phiếu học tập số 2
	953-229-537

	
	9h – 10
	7A1
	Lý
	Lê Minh Hằng
	Chủ đề 2: Môi trường truyền âm. Phản xạ âm – Tiếng vang.
HS hoàn thành phiếu bài tập số 2.
	HS có mặt trước 10 phút. Hoàn thành bài tập trước khi học.
	213927442

	
	
9h – 10h
	8A1
	Văn
	Đỗ Thu Hiền
	
Chữa phiếu bài tập
số 3
( Từ ngày 24/2 – 29/2)

	- Hs ôn tập lại văn bản “ Nhớ rừng”. Câu nghi vấn. Lập dàn ý bài văn thuyết minh về ngôi trường của em.
- Hs có mặt lúc 8h50.

	459-253-623

	Thứ 7 (29/2)
	14h – 15h
	8A1
	Vật lý
	Phạm Thanh Minh
	Chủ đề 2: Lực đẩy Acsimet. Sự nổi


	- Hs ôn lại lí thuyết bài lực đẩy Acsimet, sự nổi.
- Làm bài tập trong phiếu học tập được giao
- Hs có mặt lúc 13h50.
	246-279-808

	
	9h -10h
	8A2
	Văn
	Phạm Ngọc Anh
	Ôn tập văn bản: Nhớ rừng
[bookmark: _GoBack]Hoàn thành phiếu bài số 3
	Có mặt trước 10 phút
(8h50 có mặt)
	559 907 189


Thanh Xuân Trung, ngày 23 tháng 2 năm 2020
HIỆU TRƯỞNG


Trịnh Hồng Vân
